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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TỔNG CỘNG   206.062     55.459       4.376     16.387   129.840    11.009,340   7.503,895    134,725   29,000    3.341,720  11.009,340           -             -     34,605    10.974,735       206.062    47.955,105     4.241,275  16.392,605     137.473,015 

1

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư 

phát triển hạ tầng KTXH 

các huyện nghèo, các xã 

ĐBKK vùng bãi ngang, 

ven biển và hải đảo (Mã số 

CTMT: 0471)

    17.295            -              -              -       17.295             1.200                -               -             -             1.200           1.502           -             -             -               1.502         17.597                   -                   -                   -         17.597,000 

1.1

TDA 1. Hỗ trợ đầu tư phát 

triển hạ tầng KTXH tại 

các huyện nghèo, xã 

ĐBKK vùng bãi ngang, 

ven biển và hải đảo

    17.295            -              -              -       17.295             1.200                -               -             -             1.200           1.502           -             -             -               1.502         17.597                   -                   -                   -         17.597,000 

-

Hoạt động 1. Hỗ trợ đầu tư 

cơ sở hạ tầng tại các huyện 

nghèo

      8.595            -              -              -         8.595                   -                  -               -             -                   -                   -             -             -             -                     -             8.595                   -                   -                   -           8.595,000 

UBND huyện 

Đakrông
      8.595            -              -              -         8.595                 -             8.595                   -                   -                   -           8.595,000 

-

Hoạt động 2. Hỗ trợ đầu tư 

cơ sở hạ tầng tại các xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo.

      8.700            -              -              -         8.700             1.200                -               -             -             1.200           1.502           -             -             -               1.502           9.002                   -                   -                   -           9.002,000 

UBND huyện 

Hải Lăng
      2.400            -              -              -         2.400                   -                   -             2.400                   -                   -                   -           2.400,000 

UBND huyện 

Gio Linh
      2.100            -              -              -         2.100                   -                   -             2.100                   -                   -                   -           2.100,000 

 UBND huyện 

đảo Cồn Cỏ 
      3.000            -              -              -         3.000                   -             1.502             1.502           4.502                   -                   -                   -           4.502,000 

UBND huyện 

Triệu Phong
      1.200            -              -              -         1.200             1.200           1.200                 -                   -                     -                   -                   -                       -   

2

Dự án 2: Đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển mô hình 

giảm nghèo (Mã số 

CTMT: 0472)

    46.354            -              -              -       46.354                918                -               -             -                918    9.097,735           -             -             -        9.097,735         54.534                   -                   -                   -         54.533,735 

 UBND thành 

phố Đông Hà 
      1.910            -              -              -         1.910                   -                   -             1.910                   -                   -                   -           1.910,000 

 Dự toán phân bổ sau điều chỉnh 

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

Biểu 04
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Cộng

 Sự nghiệp 
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 Dự toán phân bổ sau điều chỉnh 

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
         894            -              -              -            894                   -                   -                894                   -                   -                   -              894,000 

 UBND huyện 

Triệu Phong 
      4.020            -              -              -         4.020                   -             1.200 1.200                     5.220                   -                   -                   -           5.220,000 

 UBND huyện 

Hải Lăng 
      5.645            -              -              -         5.645                   -                  24 24                          5.669                   -                   -                   -           5.669,000 

 UBND huyện 

Cam Lộ 
      1.429            -              -              -         1.429                   -                   -             1.429                   -                   -                   -           1.429,000 

 UBND huyện 

Đakrông 
    15.280            -              -              -       15.280                   -                   -           15.280                   -                   -                   -         15.280,000 

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
      7.505            -              -              -         7.505                   -             2.375 2.375                     9.880                   -                   -                   -           9.880,000 

 UBND huyện 

Gio Linh 
      5.008            -              -              -         5.008                   -      3.461,735 3.461,735              8.470                   -                   -                   -           8.469,735 

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
      3.417            -              -              -         3.417                   -             2.037 2.037                     5.454                   -                   -                   -           5.454,000 

 UBND huyện 

đảo Cồn Cỏ 
      1.246            -              -              -         1.246                918 918                             -                328                   -                   -                   -              328,000 

3

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển 

sản xuất, cải thiện dinh 

dưỡng (Mã số CTMT: 

0473)

    24.468            -         4.376            -       20.092         528,725                -      134,725           -                394                 -             -             -             -                     -           23.939                   -       4.241,275                 -                19.698 

3.1
Tiểu dự án 1. Hỗ trợ PTSX 

trong lĩnh vực nông nghiệp
    20.092            -              -              -       20.092                394                -               -             -                394                 -             -             -             -                     -           19.698                   -                   -                   -                19.698 

 UBND thành 

phố Đông Hà 
         844            -              -              -            844                   -                   -                844                   -                   -                   -                     844 

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
         395            -              -              -            395                   -                   -                395                   -                   -                   -                     395 

 UBND huyện 

Triệu Phong 
      1.777            -              -              -         1.777                   -                   -             1.777                   -                   -                   -                  1.777 

 UBND huyện 

Hải Lăng 
      2.385            -              -              -         2.385                   -                   -             2.385                   -                   -                   -                  2.385 

 UBND huyện 

Cam Lộ 
         632            -              -              -            632                   -                   -                632                   -                   -                   -                     632 

 UBND huyện 

Đakrông 
      6.755            -              -              -         6.755                   -                   -             6.755                   -                   -                   -                  6.755 

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
      3.317            -              -              -         3.317                   -                   -             3.317                   -                   -                   -                  3.317 

 UBND huyện 

Gio Linh 
      2.081            -              -              -         2.081                   -                   -             2.081                   -                   -                   -                  2.081 

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
      1.512            -              -              -         1.512                   -                   -             1.512                   -                   -                   -                  1.512 



9

Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân 

số và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các 

hoạt 

động 

kinh tế 

Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh 

tế 

Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo 

dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp 

y tế, 

dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 
Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự nghiệp 

y tế, dân số 

và gia đình 

 Sự nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 
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 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

 UBND huyện 

đảo Cồn Cỏ 
         394            -              -              -            394                394 394                             -                   -                     -                   -                   -                       -   

3.2
Tiểu dự án 2. Cải thiện 

dinh dưỡng
      4.376            -         4.376            -              -           134,725                -      134,725           -                   -                   -             -             -             -                     -             4.241                   -       4.241,275                 -                       -   

 UBND thành 

phố Đông Hà 
         170            -            170            -              -                     -                   -                170                   -                 170                 -                       -   

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
           94            -              94            -              -                     -                   -                  94                   -                   94                 -                       -   

 UBND huyện 

Triệu Phong 
         407            -            407            -              -                     -                   -                407                   -                 407                 -                       -   

 UBND huyện 

Hải Lăng 
         486            -            486            -              -                     -                   -                486                   -                 486                 -                       -   

 UBND huyện 

Cam Lộ 
         151            -            151            -              -                     -                   -                151                   -                 151                 -                       -   

 UBND huyện 

Đakrông 
      1.572            -         1.572            -              -                     -                   -             1.572                   -              1.572                 -                       -   

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
         633            -            633            -              -                     -                   -                633                   -                 633                 -                       -   

 UBND huyện 

Gio Linh 
         413            -            413            -              -             23,725 23,725                    -                389                   -          389,275                 -                       -   

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
         339            -            339            -              -                     -                   -                339                   -                 339                 -                       -   

 UBND huyện 

đảo Cồn Cỏ 
         111            -            111            -              -                  111 111                         -                   -                     -                   -                   -                       -   

4

Dự án 4: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp, việc làm 

bền vững (Mã số CTMT: 

0474)

    53.380     43.381            -              -         9.999      8.249,010   7.419,290             -             -         829,720       375,000           -             -             -           375,000         45.506      35.961,71                 -                   -           9.544,280 

4.1

Tiểu dự án 1. Phát triển 

giáo dục nghề nghiệp vùng 

nghèo, vùng khó khăn

    43.381     43.381            -              -              -        7.419,290   7.419,290             -             -                   -                   -             -             -             -                     -           35.962      35.961,71                 -                   -                       -   

-
Hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết 

bị, phương tiện đào tạo
    24.145     24.145            -              -              -        4.376,290   4.376,290             -             -                   -                   -             -             -             -                     -           19.769      19.768,71                 -                   -                       -   

 Trường Cao 

đẳng kĩ thuật 

nghề 

      3.876       3.876            -              -              -                     -                   -             3.876             3.876                 -                   -                       -   

 Trường Cao 

đẳng y tế 
      2.400       2.400            -              -              -                     -                   -             2.400             2.400                 -                   -                       -   

 Trường Trung 

cấp nghề Giao 

thông vận tải 

      2.800       2.800            -              -              -                     -                   -             2.800             2.800                 -                   -                       -   
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 Dự toán phân bổ sau điều chỉnh 

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

 UBND thành 

phố Đông Hà 
      1.534       1.534            -              -              -                     -                   -             1.534             1.534                 -                   -                       -   

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
      1.295       1.295            -              -              -                     -                   -             1.295             1.295                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Triệu Phong 
      1.641       1.641            -              -              -                     -                   -             1.641             1.641                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hải Lăng 
      1.641       1.641            -              -              -                     -                   -             1.641             1.641                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Cam Lộ 
      1.295       1.295            -              -              -                     -                   -             1.295             1.295                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Đakrông 
      2.245       2.245            -              -              -                     -                   -             2.245             2.245                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
      2.375       2.375            -              -              -               2.375 2.375                         -                   -                     -                   -                   -                       -   

 UBND huyện 

Gio Linh 
      1.597       1.597            -              -              -          1.109,29 1.109,29                    -                488           487,71                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
      1.446       1.446            -              -              -                  892 892                            -                554                554                 -                   -                       -   

-

Hỗ trợ đào tạo nghề cho 

người lao động thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo; người 

dân sinh sống trên địa bàn 

huyện nghèo, xã ĐBKK 

vùng bãi ngang, ven biển 

và hải đảo

    19.236     19.236            -              -              -               3.043          3.043             -             -                   -                   -             -             -             -                     -           16.193           16.193                 -                   -                       -   

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội

      1.290       1.290            -              -              -                     -                   -             1.290             1.290                 -                   -                       -   

Trường Cao 

đẳng kĩ thuật 

nghề

         470          470            -              -              -                     -                   -                470                470                 -                   -                       -   

 UBND thành 

phố Đông Hà 
      1.748       1.748            -              -              -                     -                   -             1.748             1.748                 -                   -                       -   

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
      1.442       1.442            -              -              -                     -                   -             1.442             1.442                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Triệu Phong 
      1.999       1.999            -              -              -                     -                   -             1.999             1.999                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hải Lăng 
      2.011       2.011            -              -              -                     -                   -             2.011             2.011                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Cam Lộ 
      1.472       1.472            -              -              -                     -                   -             1.472             1.472                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Đakrông 
      2.506       2.506            -              -              -                     -                   -             2.506             2.506                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
      2.564       2.564            -              -              -                     -                   -             2.564             2.564                 -                   -                       -   
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Cộng
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đào tạo và 
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 Sự 

nghiệp y 

tế, dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 
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thông 

tin 

 Các hoạt 
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tế 

Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo 

dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp 

y tế, 

dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 
Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự nghiệp 

y tế, dân số 

và gia đình 

 Sự nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 

 Dự toán phân bổ sau điều chỉnh 

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

 UBND huyện 

Gio Linh 
      1.898       1.898            -              -              -               1.898 1.898                         -                   -                     -                   -                   -                       -   

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
      1.836       1.836            -              -              -               1.145 1.145                         -                691                691                 -                   -                       -   

4.2

TDA2. Hỗ trợ người LĐ đi 

làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng

      1.502            -              -              -         1.502                405                -               -             -                405                 -             -             -             -                     -             1.097                   -                   -                   -                  1.097 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội

         375            -              -              -            375                375 375                             -                   -                     -                   -                   -                       -   

 UBND huyện 

Đakrông 
      1.097            -              -              -         1.097                   -                   -             1.097                   -                   -                   -                  1.097 

 UBND huyện 

Gio Linh 
             6            -              -              -                6                    6 6                                 -                   -                     -                   -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hải Lăng 
           24            -              -              -              24                  24 24                               -                   -                     -                   -                   -                       -   

4.3
Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc 

làm bền vững
      8.497            -              -              -         8.497           424,72                -               -             -           424,72              375           -             -             -                  375      8.447,28                   -                   -                   -             8.447,28 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội

      1.693            -              -              -         1.693                   -                375 375                        2.068                   -                   -                   -                  2.068 

 UBND thành 

phố Đông Hà 
         815            -              -              -            815                   -                   -                815                   -                   -                   -                     815 

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
         358            -              -              -            358                   -                   -                358                   -                   -                   -                     358 

 UBND huyện 

Triệu Phong 
         858            -              -              -            858                   -                   -                858                   -                   -                   -                     858 

 UBND huyện 

Hải Lăng 
         652            -              -              -            652                   -                   -                652                   -                   -                   -                     652 

 UBND huyện 

Cam Lộ 
         440            -              -              -            440                   -                   -                440                   -                   -                   -                     440 

 UBND huyện 

Đakrông 
         823            -              -              -            823                   -                   -                823                   -                   -                   -                     823 

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
      1.373            -              -              -         1.373                   -                   -             1.373                   -                   -                   -                  1.373 

 UBND huyện 

Gio Linh 
         756            -              -              -            756           424,72 424,72                        -                331                   -                   -                   -                331,28 

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
         729            -              -              -            729                   -                   -                729                   -                   -                   -                     729 
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Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân 

số và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các 

hoạt 

động 

kinh tế 

Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh 

tế 

Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo 

dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp 

y tế, 

dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 
Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự nghiệp 

y tế, dân số 

và gia đình 

 Sự nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 

 Dự toán phân bổ sau điều chỉnh 

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

5

Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn hộ nghèo (Mã 

số CTMT: 0475)

    36.100            -              -              -       36.100                   -                  -               -             -                   -                   -             -             -             -                     -           36.100                   -                   -                   -                36.100 

 UBND huyện 

Đakrông 
    36.100            -              -              -       36.100                   -                   -           36.100                   -                   -                   -                36.100 

6

Dự án 6: Truyền thông và 

giảm nghèo về thông tin 

(Mã số CTMT: 0476)

    16.387            -              -       16.387            -                    29                -               -            29                 -           34,605           -             -     34,605                   -           16.393                   -                   -    16.392,605                     -   

6.1
Tiểu dự án 1. Giảm nghèo 

về thông tin
    13.771            -              -       13.771            -                     -                  -               -             -                   -                   -             -             -             -                     -           13.771                   -                   -           13.771                     -   

Sở Thông tin và 

Truyền thông
    12.310            -              -       12.310            -                     -                   -           12.310                   -                   -           12.310                     -   

 UBND thành 

phố Đông Hà 
           76            -              -              76            -                     -                   -                  76                   -                   -                  76                     -   

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
           39            -              -              39            -                     -                   -                  39                   -                   -                  39                     -   

 UBND huyện 

Triệu Phong 
         159            -              -            159            -                     -                   -                159                   -                   -                159                     -   

 UBND huyện 

Hải Lăng 
         168            -              -            168            -                     -                   -                168                   -                   -                168                     -   

 UBND huyện 

Cam Lộ 
           56            -              -              56            -                     -                   -                  56                   -                   -                  56                     -   

 UBND huyện 

Đakrông 
         346            -              -            346            -                     -                   -                346                   -                   -                346                     -   

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
         297            -              -            297            -                     -                   -                297                   -                   -                297                     -   

 UBND huyện 

Gio Linh 
         164            -              -            164            -                     -                   -                164                   -                   -                164                     -   

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
         135            -              -            135            -                     -                   -                135                   -                   -                135                     -   

 UBND huyện 

đảo Cồn Cỏ 
           21            -              -              21            -                     -                   -                  21                   -                   -                  21                     -   

6.2

Tiểu dự án 2. Truyền 

thông về giảm nghèo đa 

chiều

      2.616            -              -         2.616            -                    29                -               -            29                 -           34,605           -             -     34,605                   -             2.622                   -                   -      2.621,605                     -   

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội

         511            -              -            511            -                     -                   -                511                   -                   -                511                     -   

Sở Tư pháp          100            -              -            100            -                     -           34,605 34,605              135                   -                   -         134,605                     -   

Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh
         100            -              -            100            -                     -                   -                100                   -                   -                100                     -   

Hội Cựu chiến 

binh
         100            -              -            100            -                     -                   -                100                   -                   -                100                     -   
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Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân 

số và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các 

hoạt 

động 

kinh tế 

Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh 

tế 

Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo 

dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp 

y tế, 

dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 
Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự nghiệp 

y tế, dân số 

và gia đình 

 Sự nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 

 Dự toán phân bổ sau điều chỉnh 

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

 Tỉnh đoàn 

thanh niên 
         100            -              -            100            -                     -                   -                100                   -                   -                100                     -   

 UBND thành 

phố Đông Hà 
           88            -              -              88            -                     -                   -                  88                   -                   -                  88                     -   

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
           42            -              -              42            -                     -                   -                  42                   -                   -                  42                     -   

 UBND huyện 

Triệu Phong 
         185            -              -            185            -                     -                   -                185                   -                   -                185                     -   

 UBND huyện 

Hải Lăng 
         198            -              -            198            -                     -                   -                198                   -                   -                198                     -   

 UBND huyện 

Cam Lộ 
           66            -              -              66            -                     -                   -                  66                   -                   -                  66                     -   

 UBND huyện 

Đakrông 
         403            -              -            403            -                     -                   -                403                   -                   -                403                     -   

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
         345            -              -            345            -                     -                   -                345                   -                   -                345                     -   

 UBND huyện 

Gio Linh 
         192            -              -            192            -                     -                   -                192                   -                   -                192                     -   

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
         157            -              -            157            -                     -                   -                157                   -                   -                157                     -   

 UBND huyện 

đảo Cồn Cỏ 
           29            -              -              29            -                    29 29                        -                   -                     -                   -                   -                       -   

7

Dự án 7: Nâng cao năng 

lực và giám sát, đánh giá 

Chương trình (Mã số 

CTMT: 0477)

    12.078     12.078            -              -              -             84,605        84,605             -             -                   -                   -             -             -             -                     -           11.993    11.993,395                 -                   -                       -   

7.1

Tiểu dự án 1. Nâng cao 

năng lực thực hiện 

Chương trình

      7.478       7.478            -              -              -             64,605        64,605             -             -                   -                   -             -             -             -                     -             7.413      7.413,395                 -                   -                       -   

 Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

         896          896            -              -              -                     -                   -                896                896                 -                   -                       -   

 Sở Thông tin 

và truyền thông 
           45            45            -              -              -                     -                   -                  45                  45                 -                   -                       -   

 Chi cục Phát 

triển nông thôn 
         350          350            -              -              -                     -                   -                350                350                 -                   -                       -   

 Sở Y tế          325          325            -              -              -                     -                   -                325                325                 -                   -                       -   

 Sở Tư pháp          350          350            -              -              -             34,605 34,605                       -                315         315,395                 -                   -                       -   

 Sở Xây dựng            60            60            -              -              -                     -                   -                  60                  60                 -                   -                       -   

 Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 
         180          180            -              -              -                     -                   -                180                180                 -                   -                       -   
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Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân 

số và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các 

hoạt 

động 

kinh tế 

Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh 

tế 

Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo 

dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp 

y tế, 

dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 
Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự nghiệp 

y tế, dân số 

và gia đình 

 Sự nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 

 Dự toán phân bổ sau điều chỉnh 

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

 Hội Nông dân          170          170            -              -              -                     -                   -                170                170                 -                   -                       -   

 Hội Cựu chiến 

binh 
         110          110            -              -              -                     -                   -                110                110                 -                   -                       -   

 Tỉnh đoàn 

thanh niên 
         140          140            -              -              -                     -                   -                140                140                 -                   -                       -   

 UBND thành 

phố Đông Hà 
         250          250            -              -              -                     -                   -                250                250                 -                   -                       -   

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
         117          117            -              -              -                     -                   -                117                117                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Triệu Phong 
         527          527            -              -              -                     -                   -                527                527                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hải Lăng 
         564          564            -              -              -                     -                   -                564                564                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Cam Lộ 
         188          188            -              -              -                     -                   -                188                188                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Đakrông 
      1.144       1.144            -              -              -                     -                   -             1.144             1.144                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
         984          984            -              -              -                     -                   -                984                984                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Gio Linh 
         545          545            -              -              -                     -                   -                545                545                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
         448          448            -              -              -                     -                   -                448                448                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

đảo Cồn Cỏ 
           85            85            -              -              -                    30 30                              -                  55                  55                 -                   -                       -   

7.2
Tiểu dự án 2. Giám sát, 

đánh giá
      4.600       4.600            -              -              -                    20               20             -             -                   -                   -             -             -             -                     -             4.580      4.580,000                 -                   -                       -   

 Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

      1.548       1.548            -              -              -                     -                   -             1.548             1.548                 -                   -                       -   

 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
         220          220            -              -              -                     -                   -                220                220                 -                   -                       -   

 Sở Y tế          140          140            -              -              -                     -                   -                140                140                 -                   -                       -   

 Sở Tài chính          100          100            -              -              -                     -                   -                100                100                 -                   -                       -   

 Chi cục Phát 

triển nông thôn 
         175          175            -              -              -                     -                   -                175                175                 -                   -                       -   

 Sở Xây dựng            70            70            -              -              -                     -                   -                  70                  70                 -                   -                       -   

 Sở Thông tin 

và truyền thông 
         100          100            -              -              -                     -                   -                100                100                 -                   -                       -   
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Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân 

số và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các 

hoạt 

động 

kinh tế 

Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự 

nghiệp y 

tế, dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh 

tế 

Cộng

 Sự 

nghiệp 

giáo 

dục-

đào tạo 

và dạy 

nghề 

 Sự 

nghiệp 

y tế, 

dân số 

và gia 

đình 

 Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 
Cộng

 Sự nghiệp 

giáo dục-

đào tạo và 

dạy nghề 

 Sự nghiệp 

y tế, dân số 

và gia đình 

 Sự nghiệp 

văn hóa 

thông tin 

 Các hoạt 

động kinh tế 

 Dự toán phân bổ sau điều chỉnh 

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ giai đoạn 2021-2023   Dự toán điều chỉnh giảm  Dự toán điều chỉnh tăng 

 Sở Tư pháp            30            30            -              -              -                     -                   -                  30                  30                 -                   -                       -   

 Ủy ban 

MTTQVN tỉnh 
           80            80            -              -              -                     -                   -                  80                  80                 -                   -                       -   

 Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 
         110          110            -              -              -                     -                   -                110                110                 -                   -                       -   

 Hội Nông dân            80            80            -              -              -                     -                   -                  80                  80                 -                   -                       -   

 Hội Cựu chiến 

binh 
           70            70            -              -              -                     -                   -                  70                  70                 -                   -                       -   

 Tỉnh đoàn 

thanh niên 
           70            70            -              -              -                     -                   -                  70                  70                 -                   -                       -   

 UBND thành 

phố Đông Hà 
           93            93            -              -              -                     -                   -                  93                  93                 -                   -                       -   

 UBND thị xã 

Quảng Trị 
           44            44            -              -              -                     -                   -                  44                  44                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Triệu Phong 
         197          197            -              -              -                     -                   -                197                197                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hải Lăng 
         210          210            -              -              -                     -                   -                210                210                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Cam Lộ 
           70            70            -              -              -                     -                   -                  70                  70                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Đakrông 
         426          426            -              -              -                     -                   -                426                426                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
         366          366            -              -              -                     -                   -                366                366                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Gio Linh 
         203          203            -              -              -                     -                   -                203                203                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
         166          166            -              -              -                     -                   -                166                166                 -                   -                       -   

 UBND huyện 

đảo Cồn Cỏ 
           32            32            -              -              -                    20 20                              -                  12                  12                 -                   -                       -   


